
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  15/03/2021  đến ngày  04/06/2021

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 07,08/06/2021 tại Vp Khoa  

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  09/06/2021- 15/06/2021

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

1
030631151680 Phan Thị Thanh Nhàn 07/01/1997 DH31TC05 120

TS.Đỗ Thị Hà Thương

2
030632160749 Lê Thị Phương Hoa 05/04/1998 DH32TC02 120

ĐT: 0912.240.340

3
030632161936 Quách Châu Quý 23/09/1998 DH32TC02 126

//

4
030633170361 Huỳnh Ngọc Phúc Gia 09/03/1999 DH33TC01 126

//

5
030633170136 Đặng Thị Hà 23/11/1998 DH33TC01 126

//

6
030633170634 Đặng Thị Quỳnh Như 24/12/1998 DH33TC01 120

//

7
030633170142 Trần Thị Sương 15/01/1999 DH33TC01 117

//
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8
030633170281 Nguyễn Phúc Thành 04/01/1999 DH33TC01 117

//

9
030633170176 Bùi Khánh Minh Thảo 17/12/1999 DH33TC01 126

//

10
030633170146 Bùi Nữ Mai Thoa 10/12/1999 DH33TC01 126

//

11
030633170117 Trần Hữu Đức 28/09/1999 DH33TC02 126

ThS.Võ Thiên Trang

12
030633170502 Trần Thị Kiều Mộng Hường 19/10/1999 DH33TC02 117

ĐT: 0906.617.199

13
030633170291 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/06/1999 DH33TC02 123

//

14
030633170415 Trần Trung Thạch 12/08/1999 DH33TC02 120

//

15
030633170105 Nguyễn Thị Kim Tuyến 02/02/1999 DH33TC02 126

//

16
030633170279 Lê Thị Hồng Vân 27/08/1999 DH33TC02 126

//

17
030633170394 Võ Thị Hương Giang 18/09/1999 DH33TC03 126

//

18
030633170238 Nguyễn Đức Huy 14/01/1999 DH33TC03 123

//

19
030633170534 Đoàn Thị Thu Lan 27/08/1999 DH33TC03 126

//

20
030633170054 Lâm Thị Hồng Mai 20/09/1999 DH33TC03 117

//

21
030633171045 Nguyễn Thị Nhi 01/09/1999 DH33TC03 120

TS.Lê Văn Hải

22
030633170266 Hồ Thị Kim Oanh 17/01/1999 DH33TC03 126

ĐT: 0942.688.699

23
030633170495 Mai Thị Bích Trang 03/04/1999 DH33TC03 123

//

24
030633170922 Phạm Ngọc Trúc My 03/05/1999 DH33TC04 126

//

25
030633171011 Phạm Thị Ngọc Ngân 15/11/1999 DH33TC04 123

//
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26
030633171112 Hồ Thị Yến Nhi 19/03/1999 DH33TC04 120

//

27
030633170643 Trần Hoài Minh Thư 19/02/1999 DH33TC04 123

//

28
030633170871 Đào Mai Trinh 14/05/1999 DH33TC04 123

//

29
030633171600 Bùi Mai Thanh Truyền 14/01/1999 DH33TC04 126

//

30
030633170318 Nông Thị Quế Chi 13/01/1999 DH33TC05 120

//

31
030633171015 Nguyễn Quốc Đạo 24/06/1999 DH33TC05 120 TS. Dương Thị Thuỳ An

32
030633171536 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/02/1999 DH33TC05 126

ĐT: 0903.163.538

33
030633170891 Trương Đặng Châu Giang 02/12/1999 DH33TC05 126

//

34
030633170992 Trần Huỳnh Như 17/06/1999 DH33TC05 120

//

35
030633170778 Trần Thị Kim Quyên 23/02/1999 DH33TC05 126

//

36
030633171034 Bùi Thị Kiều Trang 29/08/1999 DH33TC05 126

//

37
030633170954 Nguyễn Quốc Bình 08/04/1999 DH33TC06 118

//

38
030633170843 Mai Thị Điệp 15/12/1999 DH33TC06 123

//

39
030633171562 Đỗ Thúy Hân 22/05/1999 DH33TC06 126

//

40
030633170679 Mai Thị Xuân Mai 30/06/1998 DH33TC06 123

//

41
030633171423 Hà Thị Thúy Nga 17/07/1999 DH33TC06 126

TS.Đặng Thị Quỳnh Anh

42
030633170939 Phạm Huỳnh Phú Quý 23/08/1999 DH33TC06 117

ĐT: 0908.642.674

43
030633171593 Đặng Ngọc Thanh 03/12/1999 DH33TC06 120

//
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44
030633171362 Trần Trương Phương Uyên 25/12/1999 DH33TC06 126

//

45
030633170889 Phan Trang Vi 22/09/1999 DH33TC06 123

//

46
030633171679 Phạm Thị Thu Hằng 15/09/1999 DH33TC07 120

//

47
030633170676 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 24/01/1999 DH33TC07 117

//

48
030633170409 Nguyễn Thị Hương 07/07/1999 DH33TC07 117

//

49
030633170664 Huỳnh Gia Linh 19/06/1999 DH33TC07 120

//

50
030633171203 Trương Thảo Ly 22/11/1999 DH33TC07 126

//

51
030633171546 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/11/1999 DH33TC07 120

TS.Nguyễn Thế Bính

52
030633171158 Huỳnh Thị Ny Na 14/10/1999 DH33TC07 126

ĐT: 0989.95.94.97

53
030633171259 Lưu Tố Như 14/12/1999 DH33TC07 117

//

54
030633171305 Nguyễn Thị Hồng Phúc 30/08/1999 DH33TC07 120

//

55
030633171592 Dương Trúc Phương 30/05/1999 DH33TC07 126

//

56
030633171645 Phạm Thị Anh Thư 21/01/1999 DH33TC07 126

//

57
030633171179 Trần Thu Trang 26/03/1999 DH33TC07 120

//

58
030633171608 Huỳnh Thị Thảo Xương 12/08/1999 DH33TC07 126

//

59
030633170188 Nguyễn Hồng Hạnh 18/02/1999 DH33TC03 120

//

60
030633171361 Lê Thị Mỹ Nhung 26/08/1999 DH33TC05 117

//

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 03 năm 2021
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